
SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số:          /BVĐK
V/v yêu cầu báo giá máy lạnh tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Quảng Ngãi, ngày       tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng dự toán làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm máy lạnh 
với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Bản cứng (có đóng dấu) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại Bộ phận 

Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. 
Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi (vào 

giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, số điện thoại: 
0255.3827899).

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Ngày 20 tháng 7 năm 2026 đến trước 16 
giờ 30 phút, ngày 29 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ phát hành 

báo giá.
* Lưu ý: Báo giá phải để vào túi hồ sơ/bao bì thư có niêm phong, bên 

ngoài ghi rõ “Báo giá mua sắm máy lạnh” 
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục hàng hóa:

STT Danh mục hàng 
hóa

Mô tả về yêu cầu về tính 
năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ 
thuật

ĐVT
Số 

lượng

1 Máy lạnh Theo mô tả phụ lục đính kèm Cái 01

2 Máy lạnh Theo mô tả phụ lục đính kèm Cái 04

3 Máy lạnh Theo mô tả phụ lục đính kèm Cái 07

4 Aptomat 1 pha Theo mô tả phụ lục đính kèm Cái 12



5 Dây điện 2.5mm2 Theo mô tả phụ lục đính kèm m 520

6 Ống đồng Ø6 Theo mô tả phụ lục đính kèm m 86

7 Ống đồng Ø10 Theo mô tả phụ lục đính kèm m 09

8 Ống đồng Ø12 Theo mô tả phụ lục đính kèm m 77

9 Bách chân máy lạnh Theo mô tả phụ lục đính kèm Bộ 12

10 Ống gen, xi quấn 
cách nhiệt 

Theo mô tả phụ lục đính kèm m 86

11 Ống nước nhựa 
PVC (Cây dài 4m)

Theo mô tả phụ lục đính kèm Cây 27

12 Nẹp điện 2 phân 
(Cây dài 2 m)

Theo mô tả phụ lục đính kèm Cây 57

(Giá chào bao gồm các loại thuế, vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện và các 
chi phí có liên quan khác).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, 
Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa: Theo 
quy định của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo hợp 

đồng được ký kết giữa hai bên.
5. Các thông tin khác
- Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.
- Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác (nếu có).
- Niêm yết giá (nếu có).
6. Các đơn vị cung cấp báo giá phải được ký bởi người đại diện theo pháp 

luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng 
dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo 
giá.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi rất mong nhận được báo giá, cấu 
hình, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các Hãng sản xuất, Nhà 
cung cấp thiết bị y tế và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:      GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 
- https://chaogiattbyt.moh.gov.vn;
- Website BV;
- Lưu: VT, HC-QT.

    Lê Văn Thiều



PHỤ LỤC
Mô tả về yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật
(Đính kèm Công văn số         /BVĐK ngày      tháng 7 năm 2026 

của BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)

STT Nội dung ĐVT
Số 

lượng
Máy lạnh 

1 YÊU CẦU CHUNG
- Thiết bị trọn bộ, đồng bộ mới 100% sản xuất 
năm 2026 trở về sau.
- Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz/60Hz 

2 YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
 Máy lạnh treo tường (gồm 01 dàn nóng + 01 dàn 
lạnh), công suất 1.0 HP (Công suất làm lạnh: 
9.000 BTU/h) 

3 YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Loại máy lạnh 1 chiều, không Inverter
Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng
Lá tản nhiệt bằng nhôm (Sơn phủ 2 lớp tĩnh 
điện)

1

4 YÊU CẦU KHÁC
- Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày bàn 

giao đưa vào sử dụng
- Lắp đặt, bàn giao tại địa điểm sử dụng
- Bảo dưỡng trong thời gian bảo hành 02 lần/12 

tháng
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị 

Cái 01

Máy lạnh 
1 YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị trọn bộ, đồng bộ mới 100% sản xuất 
năm 2026 trở về sau.
- Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz/60Hz 

2 YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
 Máy lạnh treo tường (gồm 01 dàn nóng + 01 dàn 
lạnh), công suất 1.5 HP (Công suất làm lạnh: 
12.000 BTU/h) 

2

3 YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Loại máy lạnh 1 chiều, không Inverter
Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng
Lá tản nhiệt bằng nhôm (Sơn phủ 2 lớp tĩnh 
điện)

Cái 04



4 YÊU CẦU KHÁC
- Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày bàn 

giao đưa vào sử dụng
- Lắp đặt, bàn giao tại địa điểm sử dụng
- Bảo dưỡng trong thời gian bảo hành 02 lần/12 

tháng
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị 

3 Máy lạnh

1 YÊU CẦU CHUNG
- Thiết bị trọn bộ, đồng bộ mới 100% sản xuất 
năm 2026 trở về sau.
- Nguồn điện: 1 pha, 220-240V, 50Hz/60Hz

2 YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
Máy lạnh treo tường (gồm 01 dàn nóng + 01 dàn 
lạnh), công suất 2.0 HP (Công suất làm lạnh: 
18.000 BTU/h)

3 YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Loại máy lạnh 1 chiều, không Inverter
Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng
Lá tản nhiệt bằng nhôm (Sơn phủ 2 lớp tĩnh 
điện)

4 YÊU CẦU KHÁC
- Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày bàn 

giao đưa vào sử dụng
- Lắp đặt, bàn giao tại địa điểm sử dụng
- Bảo dưỡng trong thời gian bảo hành 02 lần/12 

tháng
 Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị

Cái 07

4 Aptomat khối 1 pha 
- -  Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2026 trở về 

sau.
- Dòng định mức 20A. 
- Dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn 
mạch.

Cái 12

5 Dây điện 2.5mm2

Chất liệu lõi dây: Bằng đồng m 520

6 Ống đồng Ø6 
Chất liệu bằng đồng, đường kính phi 6, độ dày 
≥0.8mm

m 86



7 Ống đồng Ø10 
Chất liệu bằng đồng, đường kính phi 12, độ dày 
≥ 0.8mm

m 09

8 Ống đồng Ø12 
Chất liệu bằng đồng, đường kính phi 16, độ dày 
≥ 0.8mm

m 77

9 Bách chân máy lạnh (Giá đỡ cục nóng lắp đặt 
cho máy 1.5 HP và 2.0HP)
Chất liệu bằng thép

Bộ 12

10 Ống gen, xi quấn cách nhiệt m 86
11 Ống nước nhựa PVC Ø27  (Cây dài 4m) Cây 27
12 Nẹp điện 2 phân (Cây dài 2 m) Cây 57
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